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CHƯƠNG V
YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU
· Dự án: Trang bị 02 thiết bị thử nghiệm độ ẩm khí, độ tinh khiết khí SF6.    
· Gói thầu số 10/2026 “Trang bị 02 thiết bị thử nghiệm độ ẩm khí, độ tinh khiết khí SF6”.    
· Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu như sau: 
	STT
	Danh mục 
hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị
	Địa điểm 
cung cấp
	Tiến độ cung cấp của bên mời thầu

	1
	Thiết bị thử nghiệm độ ẩm khí, độ tinh khiết khí SF6
(Bao gồm các chi phí liên quan: vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, thử nghiệm nghiệm thu …)
	02
	Máy  
	Kho Công ty Thí nghiệm điện lực Tp.HCM, địa chỉ: B84A Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM
	150 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả nghiệm thu


B. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Trang bị 02 thiết bị thử nghiệm độ ẩm khí, độ tinh khiết khí SF6.
II. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:
Thiết bị được sản xuất hoặc thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC/IEEE. Nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của nhà sản xuất.
III. MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
1. Yêu cầu chung:
Thiết bị dùng để thử nghiệm phân tích khí SF6 của các thiết bị cách điện bằng khí SF6 có tại các trạm trung gian, trạm ngắt,...
Thiết bị sẽ đo độ ẩm, độ tinh khiết khí SF6, phát hiện các khí phân hủy SO2, HF, H2S, CO trang bị các phụ kiện để kết nối thiết bị GIS, MC các loại.
Thiết bị với các tính năng chính như sau: 
· Thử áp suất khí
· Thử độ tinh khiết
· Thử độ ẩm khí
· Thử độ đọng sương   
2. Thông số kỹ thuật cơ bản: 
· Điều kiện vận hành của thiết bị:
+ Nhiệt độ vận hành: Từ 0ºC đến 40ºC.
+ Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0ºC đến 60ºC.
+ Cấp bảo vệ:  Khi đóng nắp ≥ IP60, khi mở nắp IP ≥ 20
· Thông số kỹ thuật chính của thiết bị:
+ Nguồn sạc: 220V - 50Hz
+ Hoạt động bằng pin sạc lithium-ion.
+ Bộ nhớ lưu trữ: 500 kết quả
+ Giao tiếp dữ liệu: USB/LAN
· Đo độ ẩm trong khí: 
+ Loại cảm biến: điện dung
+ Dãi đo độ đọng sương: -60°C đến +20°C
+ Độ chính xác:
			±2 0C dew point, với giá trị đo > - 40 °C 
			±4 0C dew point, với giá trị đo < - 40 °C   
+ Đơn vị đo: °C, °F, ppmw, ppmv.
· Đo độ tinh khiết:
+ Loại cảm biến : Tốc độ của âm  thanh
+ Tầm đo: 0 - 100 %
+ Độ chính xác: ±0,5 % 
+ Độ phân giải: 0,1 %
· Đo hàm lượng SO2:
+ Loại cảm biến : Cảm biến dạng điện hóa SO2
+ Tầm đo :0 - 20 ppm
+  Độ chính xác:   ±1 ppm
+ Độ phân giải: 0,1 ppm
· Đo hàm lượng HF:
+ Loại cảm biến : Cảm biến dạng điện hóa HF
+ Tầm đo: 0 - 10 ppm
+ Độ chính xác: ±1 ppm
+ Độ phân giải: 0,1 ppm
· Đo hàm lượng H2S:
+ Loại cảm biến : Cảm biến dạng điện hóa 
+ Tầm đo: 0 - 100 ppm
+ Độ chính xác: ±5 ppm
+ Độ phân giải: 0,1 ppm
· Đo hàm lượng CO:
+ Loại cảm biến : Cảm biến dạng điện hóa
+ Tầm đo: 0 - 500 ppm
+ Độ chính xác: ±10 ppm
+ Độ phân giải: 0,1 ppm
· Phương pháp xử lý khí sau khi đo: Bơm trả khí SF6 lại đối tượng đo
· Áp lực max (đầu vào / bơm trả):  Đầu vào ≥ 35 bar abs / Đầu ra ≥ 10 bar abs
· Đo áp suất khoang chứa khí: Tầm đo: 0 - 10 bar abs, Độ chính xác: ≤ 0.05% dải đo.
· Hiển thị áp suất đầu vào: bar, psi, Mpa, kPa. 
· Bộ đầu kết nối thiết bị với các hiệu, loại máy cắt và thiết bị GIS thông dụng như: ABB, Mitsubishi, Toshiba, Alstom, Siemens, Huyndai, Hyosung, Hitachi, Xian, Schneider, LS.
· Bộ giảm áp để đo chất lượng khí trong chai. Đầu vào: phù hợp với chai khí  phổ thông trên thị trường. Đầu ra: khớp nối nhanh – phù hợp với dây đo máy phân tích. Có đồng hồ áp suất để theo dõi áp suất chai khí ở trạng thái bình thường (70bar), và áp suất sau khi giảm áp (14bar).
3. [bookmark: _Toc152598179]Phụ kiện và dịch vụ:
· Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng.
· Ống kết nối thiết bị và máy đo.
· Bộ giảm áp để đo chất lượng khí trong chai.
· Thùng cứng cho thiết bị.
4. Chế độ bảo hành: Tối thiểu là 36 tháng kể từ ngày có văn bản chấp nhận nghiệm thu.
IV. BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT: 
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu chào cụ thể

	2 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu chào cụ thể

	3 
	Mã hiệu
	Nhà thầu chào cụ thể

	4 
	Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm:
· Thiết bị chào thầu được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC/IEEE.
· Nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của nhà sản xuất.
	Nhà thầu chào cụ thể

	5 
	Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất, tối thiểu có ISO 9001.
	Nhà thầu chào cụ thể

	6 
	Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng phải độc lập với đơn vị được chứng nhận.
	Nhà thầu chào cụ thể

	7 
	Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện sau:
· Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của bên mua hàng.
· Lắp đặt, vận hành thiết bị và huấn luyện cho nhân viên vận hành thiết bị của Chủ đầu tư theo yêu cầu sau:
· Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.
· Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt.
· Lắp đặt, chạy thử và hiệu chuẩn thiết bị do cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo đảm nhiệm.
· Chuyên gia của nhà sản xuất hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo thực hiện đào tạo sử dụng thiết bị cho các nhân viên của bên mua.
	Đáp ứng

	8 
	Thiết bị dùng để thử nghiệm phân tích khí SF6 của các thiết bị cách điện bằng khí SF6 có tại các trạm trung gian, trạm ngắt,...
Thiết bị sẽ đo độ ẩm, độ tinh khiết khí SF6, phát hiện các khí phân hủy SO2, HF, H2S, CO trang bị các phụ kiện để kết nối thiết bị GIS, MC các loại.
Thiết bị với các tính năng chính như sau: 
· Thử áp suất khí
· Thử độ tinh khiết
· Thử độ ẩm khí
· Thử độ đọng sương
	Đáp ứng

	9 
	Điều kiện vận hành của thiết bị:
· Nhiệt độ vận hành: Từ 0ºC đến 40ºC.
· Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0ºC đến 60ºC.
· Cấp bảo vệ: Khi đóng nắp ≥ IP60, khi mở nắp IP ≥ 20
	Đáp ứng

	10 
	Thông số kỹ thuật chính của thiết bị:
· Nguồn sạc: 220V - 50Hz
· Hoạt động bằng pin sạc lithium-ion.
· Bộ nhớ lưu trữ: 500 kết quả
· Giao tiếp dữ liệu: USB/LAN
	Đáp ứng

	11 
	Đo độ ẩm trong khí: 
· Loại cảm biến: điện dung
· Dãi đo độ đọng sương: từ -60°C đến +20°C
· Độ chính xác:
±2 0C dew point, với giá trị đo > - 40 °C 
±4 0C dew point, với giá trị đo < - 40 °C      
Đơn vị đo: °C, °F, ppmw, ppmv.
	Đáp ứng

	12 
	Đo độ tinh khiết:
· Loại cảm biến: Tốc độ của âm  thanh
· Tầm đo: 0 - 100 %
· Độ chính xác: ±0,5 %  
· Độ phân giải: 0,1 %
	Đáp ứng

	13 
	Đo hàm lượng SO2:
· Loại cảm biến: Cảm biến dạng điện hóa SO2
· Tầm đo: 0 - 20 ppm
· Độ chính xác: ±1 ppm 
· Độ phân giải: 0,1 ppm
	Đáp ứng

	14 
	Đo hàm lượng HF:
· Loại cảm biến: Cảm biến dạng điện hóa HF
· Tầm đo: 0 - 10 ppm
· Độ chính xác: ±1 ppm 
· Độ phân giải: 0,1 ppm
	Đáp ứng

	15 
	Đo hàm lượng H2S:
· Loại cảm biến: Cảm biến dạng điện hóa
· Tầm đo: 0 - 100 ppm
· Độ chính xác: ±5 ppm 
· Độ phân giải: 0,1 ppm
	Đáp ứng

	16 
	Đo hàm lượng CO:
· Loại cảm biến: Cảm biến dạng điện hóa
· Tầm đo: 0 - 500 ppm
· Độ chính xác: ±10 ppm 
· Độ phân giải: 0,1 ppm
	Đáp ứng

	17 
	Phương pháp xử lý khí sau khi đo: Bơm trả khí SF6 lại đối tượng đo
	Đáp ứng

	18 
	Áp lực max (đầu vào / bơm trả):  Đầu vào ≥ 35 bar abs / Đầu ra ≥ 10 bar abs
	Đáp ứng

	19 
	Đo áp suất khoang chứa khí: Tầm đo: 0 - 10 bar abs
[bookmark: _GoBack]Độ chính xác: ≤ 0.05% dải đo
	Đáp ứng

	20 
	Hiển thị áp suất đầu vào: bar, psi, Mpa, kPa
	Đáp ứng

	21 
	Bộ đầu kết nối thiết bị với các hiệu, loại máy cắt và thiết bị GIS thông dụng như: ABB, Mitsubishi, Toshiba, Alstom, Siemens, Huyndai, Hyosung, Hitachi, Xian, Schneider, LS
	Nhà thầu chào cụ thể >30 đầu kết nối khác nhau.

	22 
	Bộ giảm áp để đo chất lượng khí trong chai.
Đầu vào: phù hợp với chai khí phổ biến trên thị trường.
Đầu ra: khớp nối nhanh – phù hợp với dây đo máy phân tích
Có đồng hồ áp suất để theo dõi áp suất chai khí ở trạng thái bình thường (70 bar), và áp suất sau khi giảm áp (14 bar)
	Đáp ứng

	23 
	Phụ kiện và Dịch vụ
· Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng.
· Ống kết nối thiết bị và máy đo.
· Thùng cứng cho thiết bị.
	Đáp ứng


C. CÁC YÊU CẦU KHÁC
I. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:
1. Bảng đáp ứng kỹ thuật theo mẫu qui định ở Quy cách kỹ thuật. 
2. Bản sao Catalog của thiết bị chào thầu.
3. Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.
4. Cung cấp hoặc cam kết cung cấp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (*).
5. Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) hoặc giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng / kiểm định / hiệu chuẩn phải đáp ứng điều kiện: Mẫu thử nghiệm phải cùng hiệu với thiết bị chào thầu và kiểu của mẫu thử có các tính năng chính tương tự với thiết bị chào thầu.
6. Văn bản xác nhận vận hành thành công (có đầy đủ thông tin chính thức của đơn vị, cơ quan xác nhận: số điện thoại, email, người liên hệ v.v…) chứng minh thiết bị chào thầu (cùng mã hiệu và tính năng) đã được sử dụng thành công ở Việt Nam hoặc trên thế giới (với thời gian vận hành ít nhất 01 năm).
7. Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 36 tháng kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.   
	Ghi chú: (*) Theo tiêu chí đánh giá số 5 – Chương III – Đánh giá về kỹ thuật.
II. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng (ít nhất 7 ngày):
1. Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng). Các hạng mục và số liệu trong biên bản phải được thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị. 
2. Bản sao giấy chứng nhận chất lượng và số lượng cho hàng hóa trong hợp đồng.
3. Bản sao của catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.
4. Bản sao giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành. 
5. Bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 
III. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng: 
1. Bản chính biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) như đã nêu tại mục II. 
2. Bản chính giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của loại thiết bị giao hàng hoặc bản sao y được nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xác nhận. 
3. Bản chính catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.
4. Bản chính giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.   
5. Bản chính tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
Mục 2. Bản vẽ: 
Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
I. Yêu cầu về dịch vụ kèm theo, lắp đặt, chạy thử, huấn luyện đào tạo và nghiệm thu:
1. Nhà thầu phải cung cấp bản chính biên bản thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho chính thiết bị giao hàng, đáp ứng các đặc tính kỹ thuật như sau:
	Stt
	Hạng mục
	Giấy chứng nhận hiệu chuẩn phải thể hiện
	Yêu cầu kết quả

	1
	Đo độ ẩm trong không khí
	· Độ chính xác:
±2 0C dew point hoặc tốt hơn, với giá trị đo > - 40 °C 
±4 0C dew point hoặc tốt hơn, với giá trị đo < - 40 °C   
	Đạt

	2
	Đo độ tinh khiết
	- Độ chính xác: ±0,5 % hoặc tốt hơn với giá trị đo trong khoảng 0 – 100%
- Độ phân giải: ≤ 0,1 %
	Đạt

	3
	Đo hàm lượng SO2
	- Độ chính xác:  ±1 ppm hoặc tốt hơn với giá trị đo trong khoảng 0 - ≥ 20 ppm
- Độ phân giải: ≤ 0,1 ppm
	Đạt

	4
	Đo hàm lượng HF
	- Độ chính xác:   ±1 ppm hoặc tốt hơn với giá trị đo trong khoảng 0 - ≥ 10 ppm
- Độ phân giải: ≤ 0,1 ppm
	Đạt

	5
	Đo hàm lượng H2S
	- Độ chính xác:   ±5 ppm hoặc tốt hơn với giá trị đo trong khoảng 0 - ≥ 100 ppm
- Độ phân giải: ≤ 0,1 ppm
	Đạt

	6
	Đo hàm lượng CO:

	- Độ chính xác: ±10 ppm hoặc tốt hơn với giá trị đo trong khoảng 0 - ≥ 500 ppm
- Độ phân giải: ≤ 0,1 ppm
	Đạt


2. Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.
3. Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt.
4. Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên của Chủ đầu tư sử dụng thành thạo thiết bị.
5. Mọi chi phí trong quá trình nghiệm thu, vận hành chạy thử, huấn luyện, đào tạo do nhà thầu chi trả. 
II. Yêu cầu về bảo hành thiết bị:
1. Thời gian bảo hành: 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
2. Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:
· Tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của chủ đầu tư.
· Nhà thầu phải cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/24h và 7 ngày/tuần.
· Khi có phát sinh các lỗi của thiết bị, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng và xử lý.
· Nhà thầu phải bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 06 tháng/ lần.
3. Sau thời hạn bảo hành, nhà thầu cần đáp ứng yêu cầu sau:
· Hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.
